
                                       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC                                                               Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH

(BÁC SĨ ĐA KHOA (BÁC SỸ Y KHOA), VIÊN CHỨC HẠNG III)

1 2 3 3 4 6 7 8

1 Bùi Tuấn Anh 02/9/1996 Y Đa khoa
Xã Phù Lưu- huyện Lộc Hà- 

Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

2 Dương Phương Anh 02/9/1997 Y Đa khoa
Xã Khánh Vĩnh Yên- huyện 

Can Lộc - Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

3 Trần Thị Cẩm Anh 16/3/1996 Y Đa khoa
Phường Hưng Trí- Thị xã Kỳ 

Anh- Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

4 Trương Đức Anh 18/12/1997 Y Đa khoa Quang Trung - Tp Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

5 Phạm Thị Bé 10/10/1997 Y Đa khoa
Xã An Dũng- huyện Đức Thọ- 

Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

6 Lê Huy Cần 15/5/1996 Y Đa khoa
Xã Đức Bồng- huyện Vũ 

Quang- Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

                                       Y TẾ NĂM 2021

 THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ  NĂM 2021

TT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu thường trú Vị trí dự tuyển

Giấy chứng 

nhận thuộc 

đối tượng ưu 

tiên

Ghi 

chú

Trình độ 

chuyên môn

 (Kèm theo Thông báo số  707 /TB-HĐTD ngày 14/9/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế năm 2021)
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7 Lê Trần Linh Chi 01/4/1996 Y Đa khoa
Xã Kim Long Trưởng - Can 

Lộc - Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

8 Phan Hoàng Đạt
07/5/1997 Y Đa khoa

Đồng Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

9 Nguyễn Văn Duẫn 12/5/1996 Y Đa khoa
Xã Trường Sơn- Đức Thọ - Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

10 Đoàn Thị Dung 16/8/1996 Y Đa khoa
Xã Quang Thọ- huyện Vũ 

Quang- Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

11 Đào Thị Mỹ Duyên 21/7/1994 Y Đa khoa Thị trấn Hương Khê - Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

12 Vi Thị Duyên
15/3/1997

Y Đa khoa
Xã Đồng Văn- huyện Tân Kỳ- 

Nghệ An

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

Dân tộc Thái

13 Đào Thị Giang 28/8/1996 Y Đa khoa
Nghĩa Khánh- Nghĩa Đàn- 

Nghệ An

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

14 Thân Thị Trà Giang 18/10/1995 Y Đa khoa Sơn Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

15 Trần Thị Thu Hà 21/02/1996 Y Đa khoa
Phường Nguyễn Du- Tp Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III
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chuyên môn

16 Nguyễn Quốc Hiệp 24/01/1996 Y Đa khoa
Xã Cẩm Hà - Cẩm Xuyên - Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

17 Nghiêm Thị Thanh Hoài 24/11/1997 Y Đa khoa
Xã Hoà Lạc- huyện Đức Thọ - 

Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

18 Nguyễn Phi Hoàn '07/2/1997 Y Đa khoa Quán Bàu-Tp Vinh- Nghệ An
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

19 Phạm Bá Hoàng 28/7/1996 Y Đa khoa
Xã Nghĩa Thuận -Thị xã Thái 

Hoà - Nghệ An

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

20 Nguyễn Thị Huyền 17/7/1997 Y Đa khoa
Xã Kim Song Trường- huyện 

Can Lộc- Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

21 Trần Thị Huyền 24/6/1995 Y Đa khoa
Thị trấn Nghèn- Can Lộc-Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

22 Nguyễn Thị Khánh 01/01/1997 Y Đa khoa
Xã Cẩm Thành- Cẩm Xuyên- 

Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

23 Trần Công Kỳ 26/2/1996 Y Đa khoa
Yên Hoà- Cẩm Xuyên- Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

24 Phạm Kim Lê 19/2/1996 Y Đa khoa
Quỳnh Hưng- Quỳnh Lưu- 

Nghệ An

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III
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25 Bùi Mỹ Linh 16/8/1997 Y Đa khoa
Xã Cẩm Duệ- Cẩm Xuyên - Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

26 Đặng Nhật Linh 05/10/1997 Y Đa khoa
Thạch Hội- Thạch Hà- Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

27 Nguyễn Thị Khánh Linh 25/9/1997 Y Đa khoa
Phường Hà Huy Tập- Tp Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

28 Phan Thị Thuỳ Linh 05/01/1997 Y Đa khoa
Phù Lưu- huyện Lộc Hà- Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

29 Nguyễn Thanh Minh 04/4/1997 Y Đa khoa
Xã Tân Dân - Đức Thọ - Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

30 Lê Thị Mỹ 18/7/1996 Y Đa khoa
Xã Ích Hậu - huyện Lộc Hà- 

Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

31 Nguyễn Thị Nga 02/8/1997 Y Đa khoa
Phường Đậu Liêu- Hồng Lĩnh- 

Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

32 Thái Văn Nhật 21/3/1997 Y Đa khoa
Xã Phúc Trạch- huyện Hương 

Khê- Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

33 Lê Thị Quỳnh Như 27/01/1996 Y Đa khoa
Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên - Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III
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34 Nông Thị Quỳnh Như 04/9/1996 Y Đa khoa
Xã Đồng Tiến- huyện Yên Thế- 

tỉnh Bắc Giang

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

Dân tộc Tày

35 Hoàng Đại Phú 31/10/1997 Y Đa khoa Phường Bắc Hà - Tp Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

36 Trương Thị Xuân Phương 11/3/1997 Y Đa khoa
Phường Thạch Linh- Tp Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

37 Nguyễn Thị Phượng 02/4/1997 Y Đa khoa
Xã Sơn Thịnh- huyện Hương 

Sơn- Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

38 Trần Hậu Quang 24/4/1996 Y Đa khoa
Phường Thạch Quý- Tp Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

39 Nguyễn Anh Quốc 27/2/1997 Y Đa khoa Xã Thạch Hạ- Tp Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

40 Hoàng Như Quỳnh 20/9/1996 Y Đa khoa Phường Văn Yên- Tp Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

41 Nguyễn Hồng Sơn 20/12/1997 Y Đa khoa
Phường Hà Huy Tập- Tp Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

42 Phan Duy Sơn 30/8/1997 Y Đa khoa Việt Tiến- Thạch Hà- Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III
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43 Nguyễn Thị Thắm 17/9/1996 Y Đa khoa Xã Thạch Trung- Tp Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

44 Trần Hồng Thắm 01/11/1997 Y Đa khoa
Xã Trường Sơn- Đức Thọ - Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

45 Võ Thị Thanh 06/10/1997 Y Đa khoa
Xã Nhân Sơn- huyện Đô 

Lương- Nghệ An

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

Con thương 

bình loại B

46 Phùng Thị Anh Thư 10/10/1997 Y Đa khoa
Xã Tân Hương - huyện Đức 

Thọ - Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

47 Phạm Thị Thương 02/5/1997 Y Đa khoa
Xã Thạch Sơn- huyện Thạch 

Hà -Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

48 Nguyễn Minh Trang 01/11/1997 Y Đa khoa
Xã Thuần Thiện- huyện Can 

Lộc- Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

49 Hoàng Minh Trung 24/4/1995 Y Đa khoa Xã Kỳ Phú -Kỳ Anh - Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

50 Mai Quốc Tuấn 20/10/1996 Y Đa khoa Xã Kỳ Ninh- Kỳ Anh- Hà Tĩnh
Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

51 Nguyễn Anh Tuấn 14/3/1996 Y Đa khoa
Cẩm Sơn-Cẩm Xuyên- Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III
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52 Nguyễn Huy Tuấn 20/4/1996 Y Đa khoa
Xã Lộc Yên- huyện Hương 

Khê- Hà Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

53 Hồ Hoàng Vũ 01/6/1996 Y Đa khoa
Xã Kỳ Khang- Kỳ Anh- Hà 

Tĩnh

Bác sỹ đa khoa 

(Bác sỹ y khoa), 

viên chức hạng III

GIÁM ĐỐC

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 9 năm 2021Danh sách gồm: 53(người)

Hoàng Quang Trung

CHỦ TỊCH

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
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